CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ THUÊ BAO MOBIGOLD SỬ DỤNG CƯỚC CAO
A- Mục đích: nhằm thông tin tới khách hàng về số tiền cước sử dụng, hỗ trợ khách hàng kiểm soát mức độ sử dụng đồng thời ngăn ngừa các rủi ro khác gây thiệt hại tới khách hàng và mobifone.

B- Nội dung: 

1 - HẠN MỨC CƯỚC ỨNG TRƯỚC: 
· Đối với dịch vụ trong nước (cước thuê bao, cước cuộc gọi, cước data,…): thực hiện theo hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ điện thoại được ký giữa MobiFone và chủ thuê bao
· Đối với dịch vụ chuyển vùng quốc tế: 5.000.000 đồng + số tiền đặt cọc thêm

	       2 - PHÂN LOẠI THUÊ BAO VÀ CÁCH THỨC QUẢN LÝ:


	Nhóm quản lý 
	Đối tượng thuê bao
	Trường hợp vượt hạn mức cước ứng trước cho dịch vụ trong nước

 
	Trường hợp vượt hạn mức cước ứng trước cho dịch vụ chuyển vùng quốc tế

   

	
	
	Nhắn tin thông báo cước sử dụng
	Nhắn tin thông báo cước cao
	Chặn dịch vụ Data
	Chặn 

dịch vụ

thoại
	Chặn SMS chiều đi
	Nhắn tin thông báo cước sử dụng
	Nhắn tin thông báo cước cao
	Chặn dịch vụ 

Data
	Chặn dịch vụ thoại

(chiều đi & đế)
	Chặn SMS

	 
	 
	
	 
	 
	Quốc tế chiều đi
	Trong nước chiều đi
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Nhóm 1
	Khách hàng đặc biệt
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 

	
	Hội viên Kim cương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Thuê bao Công vụ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổ chức, DN nước ngoài
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổ chức, DN thanh toán bằng ủy nhiệm thu không chờ chấp thuận
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Thuê bao nội bộ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Thuê bao ưu ti ên do Lãnh đạo Trung tâm duyệt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nhóm 2
	Tổ chức, doanh nghiệp không thuộc Nhóm 1
	 
	X
	 
	X
	 
	 
	 


	X
	X


	 
	 

	
	Văn phòng đại diện nước ngoài
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Hội viên Vàng và Titan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Khách hàng cao cấp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nhóm 3
	Cá nhân, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể có hạn mức cước ứng trước cho dịch vụ trong nước từ 3.000.000 đồng trở lên (thuộc đối tượng Đ1, Đ2, Đ3)
	 
	X
	 
	X
	 
	X
	 
	X
	X
	X
	 

	
	Cá nhân, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể có hạn mức cước ứng trước cho dịch vụ trong nước dưới 3.000.000 đồng, thời gian sử dụng dịch vụ trên 18 tháng kể từ ngày hòa mạng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nhóm 4
	Cá nhân, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể có hạn mức cước ứng trước cho dịch vụ trong nước dưới 3.000.000 đồng, thời gian sử dụng dịch vụ từ 18 tháng trở xuống kể từ ngày hòa mạng.
	 
	X
	 
	X
	X
	X
	 
	X
	X
	X
	 


Lưu ý: 

- Tiêu chí phân loại thuê bao thực hiện theo các quy định hiện hành của Công ty về phân loại khách hàng và chính sách chăm sóc khách hàng.

- Trường hợp thuê bao thuộc nhiều nhóm quản lý khác nhau thì xử lý theo nhóm cao nhất thuê bao đủ tiêu chuẩn (cao nhất là nhóm 1).

- Đối tượng thuê bao nghiệp vụ không thuộc phạm vị thực hiện, xử lý của quy trình này. 

3 – QUY ĐỊNH VỀ CÁCH THỨC QUẢN LÝ: 

· Thuê bao sử dụng vượt 80% hạn mức cước ứng trước:

- Đối với thuê bao thuộc nhóm 1: thực hiện nhắn tin thông báo cước sử dụng tới khách hàng. Với mỗi 02 triệu đồng cước tăng thêm nhắn tiếp một tin nhắn thông báo cước tới khách hàng.  

- Đối với thuê bao thuộc các nhóm còn lại: thực hiện nhắn tin thông báo sử dụng cước cao tới khách hàng

· Thuê bao sử dụng vượt 100% hạn mức cước ứng trước:

- Đối với thuê bao thuộc nhóm 1: tiếp tục cung cấp toàn bộ dịch vụ khách hàng đăng ký sử dụng

- Đối với thuê bao thuộc nhóm 2: chương trình quản lý cước cao tự động chặn dịch vụ gọi quốc tế (đối với vượt hạn mức ứng trước cho dịch vụ trong nước) và chặn các dịch vụ Data (đối với vượt hạn mức ứng trước cho dịch vụ chuyển vùng quốc tế). Khi chặn có thông báo gửi khách hàng 

- Đối với thuê bao thuộc nhóm 3: chương trình quản lý cước cao tự động chặn dịch vụ gọi quốc tế và SMS (đối với vượt hạn mức ứng trước cho dịch vụ trong nước) và chặn các dịch vụ Data, dịch vụ thoại (đối với vượt hạn mức ứng trước cho dịch vụ chuyển vùng quốc tế). Khi chặn có thông báo gửi khách hàng 
- Đối với thuê bao thuộc nhóm 4: chương trình quản lý cước cao tự động chặn dịch vụ thoại chiều đi và SMS (đối với vượt hạn mức ứng trước cho dịch vụ trong nước) và chặn các dịch vụ Data, dịch vụ thoại chiều đi & đến (đối với vượt hạn mức ứng trước cho dịch vụ chuyển vùng quốc tế). Khi chặn có thông báo gửi khách hàng
Lưu ý: 
- Đối với quản lý cước dịch vụ trong nước: từ 08h00 đến 21h00 tất cả các ngày trong tuần.

- Đối với quản lý cước dịch vụ chuyển vùng quốc tế: áp dụng 24h / ngày và tất cả các ngày trong tuần.

- Trường hợp cước sử dụng dịch vụ trong nước của khách hàng vượt hạn mức cước ứng trước cho các dịch vụ trong nước, khách hàng đã đặt cọc CVQT nhưng chưa phát sinh cước dịch vụ CVQT hoặc cước dịch vụ CVQT phát sinh ít hơn số tiền đặt cọc, số tiền đặt cọc chưa sử dụng hết của khách hàng sẽ được dùng để thanh toán cước dịch vụ trong nước. Khi đó, dịch vụ CVQT của khách hàng sẽ được thực hiện theo quy định đã nêu ở trên.

- Đối với thuê bao có đăng ký gói cước Data trong nước ,nếu hệ thống tính cước chỉ cho phép tổng hợp cước Data vào cuối tháng, cước phát sinh tạm tính để xử lý báo đỏ không bao gồm cước Data. 

4 – Khi thuê bao bị chặn dịch vụ do sử dụng cước cao vượt hạn mức cước ứng trước, khách hàng phải thanh toán hết cước nợ trước và cước phát sinh trong tháng đảm bảo dư nợ cước phát sinh tại thời điểm thanh toán tối đa bằng 50% hạn mức cước ứng trước, Mobifone sẽ mở lại các dịch vụ đã bị chặn cho khách hang.
5- Trong trường hợp cần thiết, khách hàng có thể chủ động yêu cầu chặn toàn bộ các dịch vụ bằng cách gọi tới tổng đài hỗ trợ 18001090 hoặc ra cửa hàng MobiFone gần nhất. Còn lại, khách hàng có trách nhiệm thanh toán toàn bộ mọi khoản cước phát sinh đã sử dụng kể cả phần vượt hạn mức cước ứng trước

